
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:         /UBND-NN&PTNT 
V/v chủ động phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và sử dụng vắc 

xin phòng bệnh trên địa bàn huyện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Tam Đường, ngày     tháng      năm 2023 

 

 

  Kính gửi: 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 1733/SNN-CNTY ngày 11/8/2023 của Sở Nông nghiệp 

&PTTNT tỉnh Lai Châu về việc chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi và sử dụng vắc xin phòng bệnh. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu 

Phi (DTLCP) an toàn, hiệu quả, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

động vật theo đúng quy định và tham mưu sử dụng vắc xin DTLCP, cụ thể sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1036/KH-UBND ngày 23/9/2020 

của UBND huyện về Kế hoạch phòng chống bệnh DTLCP giai đoạn 2020 - 2025; 

Kế hoạch số 1611/KH-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện và kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn huyện Tam Đường năm 

2023 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện.  

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở, 

đặc biệt là công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch nhằm phát hiện, cảnh báo sớm và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch ngay trong 

diện hẹp. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện theo quy định. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn công tác phòng, chống 

dịch bệnh tại cơ sở, đặc biệt là công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi; kịp thời 

nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn và hướng dẫn xử lý triệt để ổ dịch ngay 

trong diện hẹp. 

Tổng hợp, thống kê đàn lợn trên địa bàn huyện, xác định đối tượng tiêm 

phòng, tiêu chí kỹ thuật, lựa chọn lợn đáp ứng điều kiện để tiêm phòng vắc xin 
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DTLCP; căn cứ tình hình chăn nuôi, phương pháp tiếp cận vắc xin mới trong 

chăn nuôi, nhu cầu đăng ký vắc xin của các xã, thị trấn, tham mưu xây dựng kế 

hoạch tổ chức triển khai tiêm vắc xin DTLCP và khuyến cáo sử dụng vắc xin đến 

các hộ chăn nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu 

quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi. Tổng hợp báo cáo kết quả sử 

dụng vắc xin DTLCP, đánh giá đầy đủ, chính xác những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) để xử lý hoặc đề xuất xử lý. 

Phối hợp với đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, phát hiện, 

xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, buôn bán thuốc, vắc xin 

phòng, chữa bệnh DTLCP nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

 Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở, đặc biệt là 

công tác tiêm phòng, thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về lợi 

ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCP cho đàn lợn; hướng dẫn người chăn 

nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Thường xuyên kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ tình hình dịch nhằm phát hiện, cảnh báo sớm và kịp thời báo 

cáo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch ngay trong diện hẹp. Đồng thời xử lý, kiến 

nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch bệnh 

trên địa bàn quản lý.  

Rà soát, thống kê đàn lợn trên địa bàn, đăng ký nhu cầu vắc xin DTLCP (Sản 

phẩm NAVET- ASFVAC của Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO 

và Sản phẩm AVAC ASF LIVE của Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam) gửi về cơ 

quan chuyên môn huyện; đồng thời khuyến cáo sử dụng vắc xin DTLCP đến các hộ 

chăn nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả hạn 

chế thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi. Báo cáo kết quả đăng ký về UBND huyện 

(qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện) để tổng hợp. 

Kiện toàn chức danh thú y xã, bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 

29/2016/TT - BNNPTNT ngày 05/8/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch 

số 920/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện Tam Đường về tăng cường 

năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện, cấp xã giai đoạn 

2021-2030.  

Lưu ý: Trong quá trình triển khai tiêm phòng vắc xin DTLCP, có thể các 

đàn lợn của địa phương đã nhiễm vi rút DTLCP thực địa và các mầm bệnh khác 

nhưng chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, nên khi đàn lợn được tiêm vắc xin 

DTLCP, rất có thể có phản ứng, phát bệnh, bị chết và buộc phải xử lý ổ dịch, tiêu 

hủy lợn bệnh theo quy định. 
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Ghi chú: Thông tin về các sản phẩm vắc xin DTLCP tại Việt Nam hiện nay 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan; chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                              

- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT.UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phong Vĩnh Cường  



4 
 

PHỤ LỤC 

Thông tin về các sản phẩm vắc xin DTLCP tại Việt Nam hiện nay 

 

1. Sản phẩm NAVET- ASFVAC (Vắc xin nhược độc, đông khô) 

- Tên công ty nghiên cứu, sản xuất: Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung 

ương NAVETCO. 

- Thành phần: Vi rút DTLCP nhược độc chủng ASFV-G-Delta-I 177L, 

chứa ít nhất 102,6 HAD50. Chất ổn định: Sữa không kem. 

- Chỉ định: Dùng gây miễn dịch chủ động phòng bệnh DTLCP cho lợn 

khỏe mạnh. 

- Chống chỉ định: Không tiêm cho lợn có thể trạng yếu, đang sốt, bị bệnh 

mãn tính và ăn uống kém. 

- Đường tiêm: Tiêm bắp thịt. 

- Liều tiêm và cách sử dụng: 

+ Đối tượng tiêm: Lợn từ 8 - 10 tuần tuổi. 

+ Quy trình tiêm: Tiêm 02 mũi. Tiêm nhắc lại cùng liều sau mũi thứ nhất 

21-30 ngày. 

+ Sau khi hoàn nguyên: Phải sử dụng hết vắc xin trong 2 - 4 giờ. 

- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 

- Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ 2 – 80C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

- Quy cách đóng gói: Chai 10 liều, 25 liều. 

2. Sản phẩm AVAC ASF LIVE (Vắc xin nhược độc, đông khô) 

- Tên công ty nghiên cứu, sản xuất: Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam. 

- Thành phần: Mỗi liều (2ml) vắc xin chứa ít nhất 103,5 HAD50 vi rút 

DTLCP nhược độc chủng MGF và chất ổn định. 

- Chỉ định: Dùng để phòng bệnh DTLCP cho lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên. 

Chỉ sử dụng cho lợn thịt khỏe mạnh (Không tiêm vắc xin cho lợn hậu bị, lợn nái 

và đực giống). 

- Đường tiêm: Tiêm bắp thịt. 

- Liều tiêm và cách sử dụng: 

+ Liều tiêm: Tiêm 01 liều duy nhất cho lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên. 

+ Sau khi hoàn nguyên: Phải sử dụng hết vắc xin trong vòng 2 giờ. 

- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 

- Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ 2 - 80C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

- Quy cách đóng gói: Chai 10 liều, 25 liều, 50 liều. 
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